
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú
1 Nguyễn Thiện Nhã 31191025698 cấu trúc DL và giải thuật 1 online 6 6 không thay đổi

2 Nguyễn Thị Anh Thư 31201020123 KN viết TATM3 2 online 5,5 5,5 không thay đổi

3 Lê Gia Huy 31191024828 PTTC 3 online 3 3 không thay đổi

4 Trương Thảo Huyên 31191025821 KT lượng TC 4 online 4,5 4,5 không thay đổi

5 Lê Thị Tường Vi 31191024243 KT lượng TC 5 online 6,5 6,5 không thay đổi

6 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 31191023014 KT lượng TC 6 online 5,5 5,5 không thay đổi

7 Phạm Thị Yến Như 31201027194 KT vĩ mô 7 online 7 7 không thay đổi

8 Nguyễn Đình Mai  Thi 31201026660 KT vĩ mô 7 online 7,5 7,5 không thay đổi

9 Đinh Trọng Hữu 31211027643 KTVi mô 8 online 6 6 không thay đổi

10 Trần Trung Hiếu 31211027456 nhập môn luật học 9 online 5,5 5,5 không thay đổi

11 Tô Thanh Liêm 31211024972 LKD 10 online 6 6 không thay đổi

12 Trần Ngô Phương Ngân 31211023267 LKD 10 online 6,5 6,5 không thay đổi

13 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 31211024926 LKD 11 online 7 7 không thay đổi

14 Chu Hồ Thùy Trang 31211020677 LKD 12 online 7 7 không thay đổi

15 Dương Minh Quan 31191025191 kn viết TATM5 13 online 5 5 không thay đổi

16 Nguyễn Phúc Kim Nguyên 31191021772 PTBCTC 14 online 6,5 6,5 không thay đổi

17 Phùng Thiên Tuấn 31191024791 PTBCTC 14 online 5 5 không thay đổi

18 Nguyễn Lương Thu Hiền 31211027162 LKD 15 online 6 6 không thay đổi

19 Trần Kim Ngọc 31211027306 LKD 15 online 6,5 6,5 không thay đổi

20 Nguyễn Quang Hậu 31211027719 LKD 16 online 7 7 không thay đổi

21 Trương Nguyễn Khánh Hoài 31211022450 LKD 16 online 5,5 5,5 không thay đổi

22 Phạm Trung Tiến 31211022600 LKD 17 online 5,5 5,5 không thay đổi

23 Trần Quỳnh Như 31201020750 TTHCM 18 online 8 8 không thay đổi

24 Trương Lê Bảo Ly 31201026878 Hoạch định thuế 19 online 6,5 6,5 không thay đổi

25 Huỳnh Thị Kim Hồng 2021176 Ngư nghĩa học 20 online 5,5 5,5 không thay đổi

26 Huỳnh Thị Kim Hồng 2021176 KN nghe 5 21 online 5,5 5,5 không thay đổi

27 Nguyễn Minh Ngọc 3319102532 KN viết học thuật 22 online 2 2 không thay đổi

28 Nguyễn Pha Lê 33191025343 KN viết học thuật 22 online 6,5 6,5 không thay đổi

29 Nguyễn Thái Bình 33191025341 KN viết học thuật 22 online 2 2 không thay đổi

30 Vũ Thị Chung Thủy 33191025342 KN viết học thuật 22 online 1,5 1,5 không thay đổi

31 Đỗ Thị Anh Tuyền 31201020103 KN viết TATM3 23 online 5,5 5,5 không thay đổi

32 Vũ Thị Chung Thủy 33191025342 TA chuyên nghành QT 24 online 6,5 6,5 không thay đổi

33 Dương Tấn Phước 31191025880 PTTC 25 online 9,5 9,5 không thay đổi

34 Nguyễn Trọng Quỳnh Thy 31191025315 PTTC 25 online 6 6 không thay đổi

35 Trần Ngọc Viễn 31191027010 PTTC 25 online 9,5 9,5 không thay đổi

Danh sách có 35 sinh viên
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